
ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu 01
HUYỆN VĂN QUAN

BIỂU BÁO CÁO RÀ SOÁT VÀ PHƯƠNG ÁN TRỢ GIÚP
HỘ GIA ĐÌNH THIẾU ĐÓI TRONG DỊP GIÁP HẠT ĐỢT 2 NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /4/2024 của UBND huyện Văn Quan)

Số TT Xã

Đối tượng cần trợ giúp thiếu đói giáp hạt đợt 2 năm 2024

Tổng số
Tổng

lương thực
(kg gạo)

Số tháng

Số hộ Số nhân
khẩu

01 tháng 02 tháng 03 tháng Tết Nguyên đán Giáp hạt

Hộ Nhân
khẩu Hộ Nhân

khẩu Hộ Nhân
khẩu

Ngân
sách

huyện

Tỉnh
hỗ trợ

Ngân
sách

huyện

Tỉnh hỗ
trợ

A B 3=
(6+8+10)

4 =
(7+9+11)

5=(7*15+9*3
0+ 11*45) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Hữu Lễ 9 38 570 9 38 0 0 0 0 X

2 thị trấn VQ 8 13 195 8 13 0 0 0 0 X

3 Tràng Phái 13 48 720 13 48 0 0 0 0 X

4 Yên Phúc 6 8 120 6 8 0 0 0 0 X

5 Tri Lễ 9 30
450

9 30 0 0 0 0 X

6 An Sơn 20 80
1.200

20 80 0 0 0 0 X

7 Tú Xuyên 3 16
240

3 16 0 0 0 0 X

Cộng 68 233 3.495 68 233 - - - - - - - -

Ghi chú: Phương án trợ giúp gạo = Số nhân khẩu  x 15kg gạo/nhân khẩu/tháng x số tháng.

Yêu cầu các đơn vị  sử dụng đúng mẫu biểu,  công thức cộng trong excel để tránh sai sót, không cộng tay
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